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Tóm tắt: Indole-3-acetic acid (IAA) là một loại phyhormone tăng trưởng thực thuộc họ 

auxin, sự có mặt IAA làm cho thành tế bào giãn ra tạo nên sự sinh trưởng ở thực vật. IAA có 

thể sinh ra bởi một số nhóm vi sinh vật sống ở vùng rễ với các đại diện như: Pseudomonas, 

Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, Enterobacter, Alcaligenes, Arthobacter, Bacillus và 

Serratia. Từ 4 mẫu đất vùng rễ cây sâm Ngọc Linh có độ tuổi 1-2 năm và đã phân lập được 

14 chủng vi khuẩn có khả năng sinh IAA, trong đó có ba chủng có kí hiệu YB26, YB38 và 

YBD2B7 có khả năng sinh IAA >20ug/ml. Đã nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 03 

chủng cho kết quả: sinh trưởng tốt trên các nguồn cacbon như: D- glucose và D manitol; 

phát triển tốt 20-300C và pH từ 5 – 9, đồng thời 3 chủng đều có khả năng sinh một số enzyme 

ngoại bào như: amylase, cellulase và protease. Phân loại 02 chủng dựa trên trình tự gen 16S 

rRNA hai chủng YB26 và YB38 có độ tương đồng cao (>99%) với các gen tương ứng các 

chủng thuộc chi Bacillus. Kết quả dịch sau lên men cuả 02 chủng đã làm tăng khả năng nảy 

mầm của hạt rau cải lên 4-9%. 

Từ khóa: Indole-3-acetic acid (IAA), auxin, Bacillus, đặc điểm sinh học, vi khuẩn vùng rễ. 

Abstract: Indole-3-acetic acids are phytohormones belonging to the auxins. IAA has 

produced groups of microorganisms living in the rhizosphere bacteria root, such as 

Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, Enterobacter, Alcaligenes, Athobacter, 

Bacillus, and Serratia. From 4 samples of plant soil Ngoc Linh ginseng with an age of 1-2 
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years and isolated 14 bacteria strains capable of producing IAA, three strains with symbols 

YB26, YB38, and YBD2B7 are capable of producing IAA >20ug/ml. Study on biological 

characteristics of 03 strains with the results: good growth on carbon sources such as D-

glucose and D mannitol; temperature 20-300C, pH 5 to 9, and 3 strains are able to produce 

extracellular enzymes such as amylase, cellulase, and protease. Classifying 02 strains based 

on 16S rRNA gene sequences, two strains, YB26 and YB38 have high similarity (>99%) with 

genes of strains of Bacillus. The fermentation fluid test of 02 strains increased the germination 

of seed vegetables by 4-9%. 

Keywords: Indole-3-acetic acid (IAA), auxin, Bacillus, biological characteristics, rhizosphere 

bacteria 

I. Đặt vấn đề 

Indole-3-acetic acid (IAA) là những 

phyhormone tăng trưởng thực thuộc họ 

auxin, việc tác động của IAA tới tế bào 

thực vật, gây nên sự giảm pH trong thành 

tế bào, hoạt hóa enzyme phá vỡ cầu nối 

canxi – pectin dẫn đến cắt đứt cầu nối 

polysaccharide liên kết giữa các sợi 

xenlulose và tạo điều kiện cho thành tế bào 

giãn ra, sự dãn ra đồng thời của một số lớn 

tế bào tạo nên sự sinh trưởng [13]. Trong 

quá trình sinh trưởng, ngoài lượng IAA 

nội sinh thực vật còn nhận được một lượng 

IAA ngoại sinh, từ các nhóm vi sinh vật 

sống ở vùng rễ như: Pseudomonas, 

Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, 

Enterobacter, Alcaligenes, Arthobacter, 

Bacillus và Serratia [9, 10]. 

Cây sâm Ngọc Linh là loại dược liệu 

không những về giá trị kinh tế, mà còn có 

giá trị rất lớn trong y học, được phát hiện 

đầu tiên và nhiều dưới chân núi Ngọc Linh 

lên được đặt tên theo địa danh. Việc khai 

thác qui mô lớn dẫn đến cạn kiệt. Mở rộng 

diện tích trồng, dẫn đến phải di thực cây 

sâm Ngọc Linh tới các vùng có điều kiện 

địa lý tương đồng đang được đẩy mạnh tại 

các địa phương Hát Lót (Sơn La), Tuần 

Giáo (Điện Biên), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), 

Lạc Dương (Lâm Đồng) và Mù Cang Chải 

(Yên Bái). Tại một số điểm di thực cây 

sâm chịu tác động mạnh của thổ nhưỡng, 

một số bệnh hại gây ra bởi nấm và vi 

khuẩn, với một số bệnh như bệnh gỉ sắt, 

thối nhũn và đốm lá đã làm chết 35-70% 

cây trong giai đoạn sâm một năm và hai 

năm tuổi [2,3]. Mở rộng diện tích, đáp ứng 

nhu cầu sử dụng, phải có giải pháp giảm 

tỉ lệ chết nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, 

hạn chế sử dụng thuốc hóa học là yêu cầu 

bắt buộc. 

Nhóm vi khuẩn vùng rễ được chú ý 

trong thời gian gần đây, ngoài khả năng 

sinh IAA giúp thực vật sinh trưởng tốt, 

chúng còn có khả năng tổng hợp các chất 

như: vitamin, enzyme, chất ức chế sinh 

học tiêu diệt mầm bệnh có hại đối với cây 

[8, 9, 10, 12]. Quản lý dịch hại đối với cây 

trồng bằng các biện pháp sinh học, đặc biệt 

là cây sâm Ngọc Linh tại các địa điểm di 

thực cần được đẩy mạnh, giúp cho cây sâm 

tại các địa điểm di thực có chất lượng cao 

ổn định, an toàn với người sử dụng. 

Trong bài báo này trình bày một số 

kết quả nghiên cứu về phân lập, xác định 

đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn 

được thu nhận từ đất vùng rễ của cây 

sâm Ngọc Linh được trồng tại xã Kim Nọi, 

Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái nhằm 

mục đích ứng dụng tạo chế phẩm 
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giúp nâng cao năng suất hạn chế sự dụng 

thuốc hóa học, vẫn đảm bảo được chất 

lượng của sâm. 

II. Vật liệu và phương pháp 

nghiên cứu 

2.1. Vật liệu: Các mẫu đất và sâm 

được thu nhận tại xã Kim Nọi, Huyện Mù 

Cang Chải, Tỉnh Yên Bái có độ tuổi 1-2 

năm, thuộc Công ty cổ phần đầu tư Panax 

Việt Nam. 

2.2. Môi trường: Môi trường Luria- 

Bertani (LB) (g/L): cao nấm men 5,0; 

trypton 10,0; NaCl 10,0; pH 7,0. Môi 

trường khoáng cơ bản (g/L): (NH ) SO 

2.3.4. Nghiên cứu đặc điểm hình 

thái: Nghiên cứu đặc điểm sinh học dựa 

theo khóa phân loại Bergey’s Mannual of 

Determinative Bacteriology, 1989. DNA 

tổng số của các chủng được tách theo 

phương pháp của Sambrook và Russell, 

2001[14]. Gen 16S rDNA được khuếch đại 

bằng phản ứng PCR, sử dụng cặp mồi GR1: 

5’-GGTGTGACGGGCGGTGTGTA-3’ 

và GF1: 5’-TAACACATGCAAGTCGAA 

CG-3’’. Sản phẩm sau phản ứng PCR được 

kiểm tra, tinh sạch, giải và phân tích, so 

sánh với trình tự gen tương ứng trên cơ sơ 

dữ liệu GenBank và lập cây di truyền với 

phẩn mềm CLC DNA Worbench 8.0. 

4 2 4 

2,0; MgSO
4
.7H

2
O 0,2; NaH

2
PO

4
.2H

2
O 

0,5; CaCl
2
.2H

2
O 0,1; K

2
HPO

4 
0,5. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Lấy mẫu: Đất vùng rễ cây sâm 

Ngọc Linh có độ tuổi 1 - 2 năm được trồng 

tại Xã Kim Nọi, Huyện Mù Cang Chải, 

Tỉnh Yên Bái được lấy theo phương pháp 

mô tả Egorov, 1983[1]. 

2.3.2. Xác định hàm lượng indole-3 

acetic acid (IAA): Nuôi vi khuẩn trong 

môi trường LB có bổ sung trytophan nồng 

độ 5g/l ở 30ºC trong 24 giờ, ly tâm thu 

dịch nổi loại sinh khối tế bào, dịch nổi sử 

dụng xác định nồng độ IAA theo phương 

pháp của Brick et al. (1991)[5]. 

2.3.3. Xác định khả năng phân giải 

các hợp chất hữu cơ: Các chủng vi khuẩn 

cấy chấm điểm trên môi trường khoáng 

cơ bản có bổ sung các cơ chất như: tinh 

bột tan, casein và carboxymethyl cellulose 

(CMC). Sau 72 giờ, nuôi ở nhiệt 30°C, xác 

định hoạt tính enzym ngoại bào bằng cách 

sử dụng các dung dịch thuốc thử tương 

ứng: Lugol 1% với môi trường chứa tinh 

bột; Trichloroacetic acid 5% với môi 

trường chứa casein; Congo đỏ 1,0% đối 

với với môi trường chứa CMC [1]. 

2.3.5. Đánh giá ảnh hưởng của các 

chủng vi khuẩn đến sự nảy mầm cuả hạt 

rau cải: Để đánh giá tác động cuả vi khuẩn 

đến sự nảy mầm của hạt rau cải, dịch lên 

men của 02 chủng vi khuẩn trong môi 

trường LB có bổ sung trytophan nồng độ 

5g/l ở 30ºC trong 72 giờ, sử dụng dịch lên 

men chứa sinh khối; ly tâm thu dịch nổi và 

sinh khối tế bào sau đó tiến hành các bước 

theo phương pháp được mô tả bởi Phi et 

al., 2008 [12]. 

III. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phân lập và tuyển chọn các 

chủng vi khuẩn có khả năng sinh IAA cao 

Từ 04 mẫu đất vùng rễ cây sâm Ngọc 

Linh được thu thập tại Xã Kim Nọi, Huyện 

Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái sau quá trình 

phân lập và thuần khiết trên môi trường 

thạch LB, dựa trên các đặc điểm hình thái, 

màu sắc khuẩn lạc, sắc tố sinh ra trong 

môi trường theo phương pháp của khóa 

phân loại Bergey’s Mannual of 

Determinative Bacteriology 1989, kết quả 

đã phân lập được 14 chủng với màu sắc 

khuẩn lạc trắng, vàng, hồng, nâu ... (hình 

2A và 2B). 
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Hình 1. Một số hình ảnh về cây sâm. Vườn trồng sâm Ngọc Linh của Công ty cổ phần đầu 

tư Panax Việt Nam tại Xã Kim Nọi, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái (A), Cây sâm một 

năm và 2 năm tuổi bị bệnh ở lá (B và C) và 04 mẫu đất vùng rễ sâm thu nhận. 

Các chủng sau quá trình thuần khiết 

(Hình 2C), kiểm tra khả năng sinh IAA trên 

môi trường LB có bổ sung thêm trytophan 

5g/L, kết quả thể hiện ở hình 2 D. 
 

 
 

Hình 2. Hình thái một số dạng khuẩn lạc 

có trong mẫu đất và rễ cây sâm Ngọc 

Linh (A và B), các chủng vi khuẩn sau 

thuần khiết trong ống nghiệm (C) và khả 

năng sinh IAA của các chủng (D). 

Trong số 14 chủng vi khuẩn có 

3 chủng YB38, YB26 và YBD2B7 có khả 

năng sinh IAA trên 20 µg/ml (chiếm 

21,42%) (hình 2D); có 8 chủng sinh IAA 

trên 10 µg/ml (chiếm 57,16%), và 3 chủng 

sinh IAA dưới 10 µg/ml (chiếm 21,42%), 

3 chủng có khả năng sinh IAA cao tiếp tục 

được nghiên cứu một số đặc điểm sinh học. 

3.2. Nghiên cứu một số đặc điểm 

sinh học cuả 03 chủng tuyển chọn 

Đặc điểm sinh học giúp phân biệt 

giữa các chủng vi khuẩn, và điều chỉnh khi 

sử dụng trong thực tế. Theo phương pháp 

mô tả trong khóa phân loại Bergey’s 

Mannual of Determinative Bacteriology 

(1989) đã xác định một số đặc điểm sinh 

học của 3 chủng vi khuẩn, kết quả được 

thể hiện ở bảng 1 và 2, hình 3. 
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Hình 3. Hoạt tính sinh học của một số chủng. Thủy phân cơ chất tinh bột (A); CMC (B) và 

casein (C) và khả năng ức chế sự phát triển cuả nấm bệnh (D). 

Bảng 1. Một số đặc điểm sinh học của 3 
 

Đặc điểm YBD2B7 YB26 YB38 

Hình thái khuẩn lạc Tròn, bề mặt nhăn, nâu Tròn, bề mặt lõm, nhày Tròn, lồi bóng, 

Màu sắc khuẩn lạc Vàng nhạt Vàng nhạt Nâu rất nhạt 

Tế bào Que Que Que 

Nhiệt độ sinh trưởng(°C) 15 – 45 10 – 45 15 - 37 

pH sinh trưởng 4 -9 5 – 10 4 - 9 

Sinh trưởng ở nồng độ muối (%) ≤7 ≤5 ≤3 

Khả năng thủy phân    

Casein + + + 

Tinh bột + + + 

CMC ± + + 

Nhuộm Gram + + - 

Ghi chú: + Có hoạt tính, Gram (+); - Gam (-) 
 

Hình 3. Ảnh khả năng sử dụng nguồn cacbon và nitơ cuả hai chủng vi khuẩn YB38 và YB26 

Khả năng đồng hóa các nguồn 

cacbon của 3 chủng vi khuẩn khá khác 

nhau: cả 3 chủng đều đồng hóa được D-

glucose, D-manitol và Saccharosse. 

Chủng vi khuẩn YB38 và YB26 sử dụng 

được D-xylose và D-arabinose (Bảng 2 và 

Hình 2). Với các nguồn nitơ, trong đó 3 

chủng đều có thể sử dụng L-tryptophan, L-

Asparagine, cao thịt và peptone, và 

nguồn nittơ vô cơ là ure. (Bảng 3 và Hình 

2). Với khả năng đồng hóa đa dạng các 

nguồn cacbon và nitơ đa dạng các cả 3 

chủng vi khuẩn khi sử dụng các chủng 

trong phân bón sẽ có sự thích ứng nhanh 

với môi trường, rất thuận lợi cho sự dụng 

và sẽ đem lại hiệu quả cao. Ngoài ra, đã 

phân tích khả năng thủy cơ chất cellulose 

có trong trấu của cả 3 chủng trong môi 
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trường lỏng, chủng YB26 và YB38 cho 

khả năng phân hủy tốt hơn so với chủng 

YBD2B7. Thực tế khi ứng dụng trồng sâm 

trên Xã Kim Nọi, Huyện Mù Cang Chải, 

Tỉnh Yên Bái sử dụng trấu trong tạo lớp 

mùn đã được triển khai, đây là nguồn cơ 

chất cung cấp dinh dưỡng cho cây sau khi 

được vi sinh vật thủy phân, do vậy 2 chủng 

YB26 và YB38 có tiềm năng đã được lựa 

chọn nghiên cứu tiếp vì phù hợp với mục 

đích sử dụng. 

Bảng 2. Khả năng sử dụng nguồn các 

bon của 3 chủng vi khuẩn 
 

 

Nguồn carbon 

Khả năng phát triển 

của các chủng 

YBD2B7 YB26 YB38 

Đối chứng - - - 

D-arabinose 
raffinose 

± ++ ++ 

D-manitol + ++ ++ 

Saccharose + ++ ++ 

D- fructose ± + + 

D-xylose ± - + 

D-glucose + + + 

Ghi chú: ++ sinh trưởng tốt;+ phát triển; ± không 

rõ ràng; - không phát triển. 

Bảng 3. Khả năng sử dụng nguồn các 

nitơ của 3 chủng vi khuẩn 
 

 

Nguồn Nitơ 

Khả năng phát triển của 

các chủng 

YBD2B7 YB26 YB38 

Đối chứng - - - 

L-trytophan ++ ++ + 

L-Asparagine + ++ + 

L-tyrosine - - + 

(NH
4
)

2
SO

4
 ± + + 

Urê + + + 

NH
4
NO

3
 ± + + 

Cao thịt + ++ ++ 

Peptone + ++ ++ 

Ghi chú: ++ sinh trưởng tốt;+ phát triển; ± không 

rõ ràng; - không phát triển. 

Sử dụng phương pháp phân loại dựa 

trên trình tự gen 16S rRNA cho 2 chủng 

vi khuẩn YB26 và YB38 sẽ giúp quá trình 

phân loại nhanh, kết quả sau khi giải trình 

tự gen 16S rRNA và đối chiếu với các gen 

tương ứng trên cơ sở dự liệu GenBank, 

dựng cây di truyền sử dụng gen 16S rRNA 

của hai chủng YB36 và YB26 thu được 

với kết quả có độ tương đồng cao(>99%) 

với các gen tương ứng của các chủng vi 

khuẩn thuộc chi Bacillus (Hình 4). 

 

 
 

Hình 4. Cây tương đồng di truyền được lập giữa trên gen 16S rRNA của hai chủng YB26 và 

YB38 với các chủng vi khuẩn có họ hàng gần 
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Kết quả nghiên cứu thu nhận được 

khá tương đồng với một số nghiên cứu, 

đây là nhóm vi khuẩn khá phổ biến, xuất 

hiện nhiều trong vùng rễ của các loại cây 

trồng như lúa, ớt, cà chua, khoai tây, thuốc 

lá, sâm, quế và nhiều loại cây dược liệu. . . 

Trên thế giới đã có những nghiên cứu khả 

năng sinh IAA của các nhóm vi khuẩn 

Bacillus và ứng dụng để sản xuất phân bón 

vi sinh sử dụng trong nông nghiệp [8, 9]. 

Các chủng vi khuẩn thuộc nhóm Bacillus 

có nhiều đặc tính sinh học quí đã được ứng 

dụng như sinh nhiều loại enzyme giúp 

phân hủy các nguồn cơ chất khác nhau khó 

phân hủy, cung cấp dinh dưỡng, tăng 

cường hệ thống kháng bệnh 

trên cây trồng [4, 8, 10]. Để có thể ứng 

dụng các chủng vi khuẩn trong tạo sản 

phẩm bổ sung trong chăm sóc và bảo vệ 

cây trồng, cần có các đánh giá tác động 

trực tiếp của vi khuẩn đối với cây trồng. 

Nghiên cứu tiếp theo sẽ đánh giá tác động 

của 02 chủng vi khuẩn này đến khả năng 

nảy mầm của hạt rau cải. 

3.3. Ảnh hưởng cuả 02 chủng đến 

khả năng nẩy mầm cuả hạt rau cải 

Sau khi xử lý hạt rau cải với sinh 

khối, hỗn hợp dịch lên men chứa cả sinh 

khối có mật độ tế bào 4-6.105CFU/hạt rau 

cải và dịch sau lên men đã loại sinh khối, 

sự tác động các yếu tố lên sự nảy mầm của 

hạt được thể hiện ở bảng 4 và hình 5. 

 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn đến khả năng nảy mầm của hạt rau cải. 

Bảng 4. Kết quả ảnh hưởng cuả 02 chủng 

đến khả năng nảy mầm cuả hạt rau cải. 

 

Chủng Thí nghiệm 
Tỉ lệ nảy 

mầm (%) 

 Đối chứng 85 

 
YB26 

Sinh khối 87 

Dịch loại sinh khối 90 

Dịch lên men 91 

 
YB38 

Sinh khối 89 

Dịch loại sinh khối 92 

Dịch lên men 93 

Qua bảng 4 và hình 5 cho thấy, tác 

động của của dịch lên men đến sự nảy 

mầm của ở hạt rau cải giữa 2 chủng là 

khá khác nhau. Tất cả các mẫu hạt sau 

khi ngâm ủ với sinh khối, dịch sau ly tâm 

và dịch sau lên men có chứa sinh khối 

vi khuẩn đều có tỷ lệ nảy mầm cao hơn 

so với đối chứng. Điều này chứng tỏ tác 

động kích thích nảy mầm của hạt ngoài 

IAA có trong dịch lên men, sử dụng sinh 

khối vi khuẩn cũng cho hiệu quả nảy mầm 

của hạt tăng (2-4%), điều này được giải 
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thích, do chủng vi khuẩn khi tiếp xúc với 

hạt đã xâm nhập vào trong hạt, hoạt động 

cuả vi khuẩn đã làm thay đổi sự cân bằng 

hormone, tạo thuận lợi cho sự nảy mầm 

(Hình 4). Như vậy khi hạt giống được tiếp 

xúc với cả hai yếu tố IAA và sinh khối vi 

khuẩn có kết quả nảy mầm cao nhất, điều 

này có thể giải thích trong một số nghiên 

cứu khi tiếp xúc với hai yếu tố trên đã làm 

thay đổi tỉ lệ cân bằng hormone của hạt, 

kích thích sự nảy mầm, các tế bào vùng rễ 

xuất hiện để tạo các mầm rễ bất định, các 

mầm rễ này sinh trưởng nhanh phá vỡ cấu 

trúc vỏ và chui ra khỏi vỏ, hình thành rễ 

và cùng với các phytohormone khác điều 

chỉnh sự hình thành mầm chồi [8, 10, 13]. 

Như vậy cả hai vi khuẩn YB38 và YB26 

khi tiếp xúc với hạt rau cải đã không gây 

hỏng và chết đối với hạt, mà chúng còn có 

tác dụng tốt kích thích và cải thiện đến quá 

trình này mầm cuả hạt rau cải. Hai chủng 

YB38 và YB26 rất có tiềm năng ứng dụng 

trong tạo sản phẩm bổ sung trong nông 

nghiệp, tuy nhiên trong thời gian tới cần 

có các nghiên cứu đầy đủ hơn ở các qui 

mô khác nhau để có thể ứng dụng có hiệu 

quả. 

IV. Kết luận: 

Từ 4 mẫu đất vùng rễ cây sâm Ngọc 

Linh có độ tuổi 1 năm và 2 năm được trồng 

tại Xã Kim Nọi, Huyện Mù Cang Chải, 

Tỉnh Yên Bái đã phân lập được 14 chủng 

vi khuẩn có khả năng sinh IAA. Trong đó 

có ba chủng có kí hiệu YB26, YB38 và 

YBD2B7 có khả năng sinh IAA 

>20ug/ml. 

Đã nghiên cứu một số đặc điểm sinh 

học của 03 chủng cho kết quả đều sinh 

trưởng tốt trên các nguồn cacbon như: D- 

glucose và D manitol, nguồn nitơ cao thịt, 

peptone và tryptophan; phát triển tốt 20- 

30C và pH từ 5 – 9, cả 3 chủng có khả 

năng sinh một số enzyme ngoại bào như: 

amylase, cellulase và protease. Phân loại 

02 chủng YB26 và YB38 dựa trên trình 

tự gen 16S rRNA thu kết quả chúng có độ 

tương đồng cao (>99%) với các gen của 

các chủng thuộc chi Bacillus. 

Kết quả khi sử dụng dịch sau lên 

men cuả 2 chủng vào giai đoạn nảy mầm 

của hạt rau cải cho thấy, sự có mặt của 

dịch sau lên men đều làm tăng mức độ nảy 

mầm của hạt thêm 4-9%. 
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